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BÀI 88 
CHÂM NGÔN 29-31_TRUYỀN ĐẠO 01-05 
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Một người thường bị quở-trách thường, lại cứng-cổ mình sẽ bị: 

a. Tai-hoạ 
b. Khiển-trách 

c. Bại-hoại thình lình, không phương cứu-chữa 
d. Chúa bỏ quên 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

2. Sự sợ loài người gài-bẫy; Nhưng ai nhờ-cậy Đức Giê-hô-va sẽ được… 
a. Yên-ổn vô-sự 
b. Giàu-có 

c. Khen-ngợi 
d. Sống lâu 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

3. Có bốn vật nhỏ-mọn trên trái đất, song cực kỳ khôn-ngoan, đó là: 
a. Kiến, thỏ, cào-cào, thằn-lằn 
b. Kiến, ốc sên, cào-cào, thằn-lằn 

c. Rùa, kiến, ốc sên, cào-cào 
d. Rùa, thỏ, cào-cào, kiến 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

4. Hoàn thành câu Kinh thánh sau: 

Xin dang xa khỏi tôi ………………………… và …………………..………..; Chớ cho tôi…….… 
……..….., hoặc …………………………….; Hãy nuôi tôi …………………………………………..,   
E khi …………., tôi ……………………., Mà rằng: ………………………………….... Và lại kẻo e 
tôi ………………………., …………….....………... Và …………………… của Đức Chúa Trời tôi 
chăng. 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

5. Một người nữ tài-đức có giá-trị trổi hơn: 
a. Vàng b. Bạc c. Kim-cương d. Châu-ngọc 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

6. Đức Chúa Trời ban sự khôn-ngoan, thông-sáng, và vui-vẻ cho kẻ nào: 
a. Khôn-ngoan 
b. Đẹp lòng Ngài 

c. Giàu-có 
d. Trẻ-tuổi 

Kinh Thánh: Truyền Đạo _______________________ 

7. Đức Chúa Trời tể-trị trên muôn loài vạn vật nên mọi việc dưới trời đều: 
a. Đã được an bài 
b. Có kỳ định 

c. Sắp đặt trật-tự 
d. Do con người quyết-định 

Kinh Thánh: Truyền Đạo _______________________ 

  



8. Hoàn thành câu Kinh thánh sau: 
Vậy, ta nhìn biết .............................................cho loài người hơn là ......................, và ....................... 
............................................. Lại, ai nấy phải ............, ..................., và ................................................ 
........................................., ấy cũng là ......................................của Đức Chúa Trời  

Kinh Thánh: Truyền Đạo _______________________ 

9. Nhà truyền đạo giải-thích lý do “hai người hơn một”: 
a. Hai người ngủ chung thì ấm  
b. Hai người thì có thế chống-cự kẻ khác 
c. Nếu người nầy sa-ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên 
d. Hai câu b và c đúng e. Cả ba câu a, b và c đều đúng 

Kinh Thánh: Truyền Đạo _______________________ 

10.  Khi ngươi ...........sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn-nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ 
dại: Vậy, khá trả điều gì ngươi ...... Thà đừng .............., hơn là ................ mà lại không trả. 
a. Cầu-xin b. Khẩn-hứa c. Kết-ước d. Hợp-đồng 

Kinh Thánh: Truyền Đạo _______________________ 

11.  Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 
Kinh Thánh: Truyền Đạo _______________________ 
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